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Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi trong bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 trang 35 Tập 2 bộ sách 

Chân trời sáng tạo chính xác nhất, mời các em học sinh và phụ huynh tham khảo. 

Soạn Ngữ văn lớp 7 Bài: Thực hành tiếng Việt trang 35 (Chân trời sáng tạo) 

Câu 1 (trang 35 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Xác định thành ngữ trong các câu sau và cho biết 

đó là thành phần nào trong câu:  

a. Được 10 điểm kiểm tra môn Toán, nó vui như Tết 

b. Vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi.  

c. Khi tối lửa tắt đèn, họ luôn giúp đỡ lẫn nhau.  

Nêu tác dụng của việc sử dụng các thành ngữ đó.  

Trả lời:  

a. Được 10 điểm kiểm tra môn Toán, nó vui như Tết ⟹ Làm vị ngữ.  

b. Vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. ⟹ Làm vị ngữ.  

c. Khi tối lửa tắt đèn, họ luôn giúp đỡ lẫn nhau. ⟹ Làm trạng ngữ 

Tác dụng của việc sử dụng thành ngữ: Vì thành ngữ mang đậm sắc thái biểu cảm nên dễ dàng bày 

tỏ, bộc lộ được tâm tư, tình cảm của người nói, người viết đối với điều được nhắc tới.  

Câu 2 (trang 35 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Tìm năm thành ngữ có dùng biện pháp nói quá và 

giải thích ý nghĩa của chúng.  

Trả lời:  

1. Bàn tay ta làm nên tất cả 
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Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.  

Biện pháp nói quá trong câu thơ trên: Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Ý nghĩa: Ca ngợi sức 

lao động vĩ đại của con người, sự lao động của con người mang lại ấm no, hạnh phúc.  

2. Anh cứ yên tâm, vết thương mới chỉ sướt da thôi. Từ giờ đến sáng em có thể đi lên đến tận trời 

được.  

(Nguyễn Minh Châu, Mảnh trăng cuối rừng)  

Biện pháp nói quá: Từ giờ đến sáng em có thể đi lên đến tận trời. Có ý nhấn mạnh dù vết thương 

có đau vẫn có thể đi bất cứ đâu – đi lên đến tận chân trời, không quản ngại khó khăn gian khổ.  

3. [ ...] Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước.  

(Nam Cao, Chí Phèo) .  

" … cụ bá thét ra lửa": Ý muốn nói quá về lời nói của con người có quyền hành, mỗi lời nói ra là 

người khác phải nghe theo 

4. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.  

 “tát biển Đông cũng cạn. ”: Ý muốn nói làm được tất cả mọi việc nếu vợ chồng đồng lòng.  

5. Đen như cột nhà cháy: Ý muốn nói rất đen.  

Câu 3 (trang 35 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Trong các trường hợp sau, trường hợp nào là thành 

ngữ, trường hợp nào là tục ngữ? Dựa trên cơ sở nào mà em phân loại như vậy? 

a. Ếch ngồi đáy giếng 

b. Uống nước nhớ nguồn 

c. Người ta là hoa đất 
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d. Đẹp như tiên 

đ. Cái nết đánh chết cái đẹp 

Trả lời:  

- Thành ngữ: Ếch ngồi đáy giếng, đẹp như tiên, người ta là hoa đất. 

- Tục ngữ: Uống nước nhớ nguồn, Cái nết đánh chết cái đẹp. 

Dựa trên đặc điểm của từng thể loại:  

- Thành ngữ là tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa của nó thường không thể giải thích được 

một cách đơn giản bằng nghĩa của các từ tạo nên nó 

- Thành ngữ là một cụm từ cố định đã quen dùng. Xét về mặt ngữ pháp thì nó chưa thể là một câu 

hoàn chỉnh, vì thế nó chỉ tương đương với một từ. Thành ngữ không nêu lên một nhận xét, một 

kinh nghiệm sống, một bài học luân lý hay một sự phê phán nào cả nên nó thường mang chức năng 

thẩm mỹ chứ không có chức năng nhận thức và chức năng giáo dục, mà thiếu hai chức năng này 

thì nó không thể trở thành một tác phẩm văn học trọn vẹn được. Cho nên, thành ngữ thuộc về ngôn 

ngữ.  

- Tục ngữ là câu ngắn gọn, thường có vần điệu, đúc kết tri thức, kinh nghiệm sống và đạo đức thực 

tiễn của nhân dân.  

- Tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý mang nội dung nhận xét quan hệ xã 

hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, cho bài học luân lý hay phê phán sự việc. Do đó, một câu tục 

ngữ có thể được coi là một “tác phẩm văn học” hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng 

cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, chức năng thẩm mỹ và chức năng giáo dục.  

Câu 4 (trang 35 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Đặt câu có sử dụng các thành ngữ: nước đổ đầu 

vịt, như hai giọt nước, trắng như tuyết.  
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Trả lời:  

- Sao anh học mãi mà không hiểu, nước đổ đầu vịt vậy! 

- Hai bạn giống nhau như hai giọt nước ấy nhỉ?  

- Nàng Bạch Tuyết có làn da trắng như tuyết.  

Câu 5 (trang 35 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Câu tục ngữ Đêm tháng Năm, chưa nằm đã sáng. 

Ngày tháng Mười, chưa cười đã tối sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp ấy.  

Trả lời:  

Các câu tục ngữ sử dụng biện pháp tu từ nói quá.  

Tác dụng của biện pháp tu từ ấy:  

Nói quá là phép tu từ phóng đại quá mức cần thiết, quy mô, tính chất của sự việc vật, hiện tượng 

lạ được miêu tả để nhấn mạnh vấn đề, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm....  

– Nói quá còn tồn tại tác dụng tăng sức biểu cảm, nhấn mạnh vấn đề, gây ấn tượng mạnh.  

Câu 6 (trang 35 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Cách diễn đạt “về với Thượng đế chí nhân” trong 

câu sau có gì đặc biệt? Xác định biện pháp tu từ và cho biết tác dụng của cách diễn đạt này.  

 Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến mất đi như lò sưởi, ngỗng quay và cây Nô- en bay ban 

nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu nơi này, trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà 

cháu ta đã từng sung sướng biết bao! 

Trả lời:  

Đó là cách diễn đạt nói về cái chết, việc bà đã mất.  
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- Ở đây sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh nhằm giảm bớt sự đau thương cũng như một 

cách nói tôn trọng của em bé dành cho bà.  

Câu 7 (trang 36 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Tìm các hình ảnh so sánh được sử dụng trong đoạn 

trích sau và chỉ ra tác dụng của chúng. :  

           Những bầy chim đen bay kín trời, vươn cổ dài như tàu bay cổ ngỗng lướt qua trên sông, 

cuốn theo sau những luồng gió vút cứ làm tai tôi rối lên, hoa cả mắt.  

           Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc rổ tiền đồng. Và giỏ đưa 

đến một mùi tanh lợm giọng, khiến tôi chỉ chực buồn nôn ọe.  

           Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà và, cây vẹt rụng trụi gần 

hết lá. Cồng cộc đứng trong tổ vươn cánh như tượng những người vũ nữ bằng đồng đen đang vươn 

tay múa. Chim già đãy, đầu hói như những ông thầy tu mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống 

chân. Nhiều con chim rất lạ, to như con ngỗng đậu đến quằn nhánh cây.  

Trả lời:  

Các hình ảnh so sánh được sử dụng : vươn cổ dàSoạn Văn 7 Bài: Thực hành tiếng Việt trang 

35 Tập 2 - Chân trời sáng tạo file PDFi như tàu bay cổ ngỗng lướt qua trên sông… Cồng cộc 

đứng trong tổ vươn cánh như tượng những người vũ nữ bằng đồng đen đang vươn tay múa…. 

. đầu hói như những ông thầy tu mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân.  

Tác dụng: So sánh có tác dụng gợi hình, giúp cho việc mô tả sự việc, sự vật được cụ thể, sinh động 

hơn. Tác dụng gợi cảm giúp biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc.  
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